     ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:          /QĐ-UBND                   Thừa Thiên Huế, ngày     tháng    năm 2017
Dự thảo
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế tạm thời về quản lý hoạt động, 

tổ chức và khai thác kinh doanh du lịch mạo hiểm 
 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng  6  năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Sở Du lịch tại tờ trình số      /TTr-SDL ngày    tháng 5 năm 2017 về việc ban hành Quy chế tạm thời về quản lý hoạt động, tổ chức và khai thác kinh doanh du lịch mạo hiểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế tạm thời về quản lý hoạt động, tổ chức và khai thác kinh doanh du lịch mạo hiểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:






     KT.CHỦ TỊCH
- Như Điều 3;






    PHÓ CHỦ TỊCH

- Bộ VHTTDL, TCDL (b/c);

- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);

- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);

- Cổng TTĐT tỉnh;

- VP: CVP, PCVP Đ.T.Vinh;

- Lưu: VT, DL.









      Nguyễn Dung
  ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ TẠM THỜI
Về quản lý hoạt động, tổ chức và khai thác kinh doanh

 du lịch mạo hiểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /   /2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: 
Bản Quy chế tạm thời về quản lý hoạt động, tổ chức và khai thác kinh doanh du lịch mạo hiểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.


2. Đối tượng áp dụng:

- Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động tổ chức và khai thác kinh doanh du lịch mạo hiểm trên địa bàn Thừa Thiên Huế.


- Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý và khai thác hoạt động du lịch mạo hiểm trên địa bàn Thừa Thiên Huế. 

- Khách du lịch khi tham gia các chương trình du lịch mạo hiểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong bản Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:


Các hoạt dộng du lịch mạo hiểm gồm: Leo vách đá (rock climbing); leo núi (moutain climbing); đi bộ băng rừng (trekking); đu dây vượt thác (canyoning); đu cáp trượt (zipline); chèo thuyền vượt ghềnh thác (white water rafting); chèo thuyền Ca-dắc (kayak); dù lượn (paragliding); đu dây mạo hiểm “hành trình trên cao” (high rope couse), các trò chơi giải trí mang tính chất mạo hiểm liên quan đến khách du lịch.
Chương II
ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, 

DOANH NGHIỆP KINH DOANH DU LỊCH MẠO HIỂM

Điều 3. Điều kiện và các thủ tục pháp lý liên quan
Các Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tham gia tổ chức và kinh doanh du lịch mạo hiểm phải có các điều kiện sau:

1. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng nội dung đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2. Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do Tổng cục Du lịch cấp (đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế) hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa.
3. Có chương trình du lịch mạo hiểm cụ thể và phải được Sở Du lịch phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thẩm định và xác nhận đảm bảo điều kiện (sau khi khảo sát kỹ về: lộ trình tổ chức, quy trình vận hành, thời gian và địa điểm vận hành, số lượng tối đa khách tham gia mỗi lần, định mức về số lượng hướng dẫn viên phụ trách đoàn khách tính theo quy mô số lượng khách, quy định về độ tuổi và sức khỏe của khách phù hợp từng loại hình du lịch mạo hiểm, các yêu cầu về trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách khi tham gia... trước khi đưa vào phục vụ du khách).
4. Hợp đồng, thỏa thuận với đơn vị trực tiếp quản lý địa điểm tổ chức hoạt động du lịch mạo hiểm (trường hợp doanh nghiệp tổ chức du lịch mạo hiểm không được cơ quan có thẩm quyền giao quản lý, khai thác địa điểm tổ chức).
5. Đăng ký giá bán chương trình du lịch mạo hiểm với cơ quan thuế tại địa phương; niêm yết giá bán công khai tại văn phòng giao dịch.

Điều 4. Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật


Các Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tham gia tổ chức và kinh doanh du lịch mạo hiểm phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cần thiết để phục vụ cho loại hình du lịch mạo hiểm đã đăng ký:

1. Có trụ sở, văn phòng, bảng hiệu giao dịch.
2. Đầu tư đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng phục vụ cho từng loại hình du lịch mạo hiểm; trang thiết bị phải có chứng nhận xuất xứ nguồn gốc rõ ràng và còn thời hạn bảo hành từ nhà sản xuất; được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thẩm định và cấp chứng nhận về chất lượng, an toàn kỹ thuật theo đúng quy định.
3. Có quy trình về việc lưu giữ, bảo quản và bảo trì các trang thiết bị chuyên dụng nhằm đảm bảo các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và hạn sử dụng của nhà sản xuất.
4. Có tối thiểu 02 bảng nội quy đặt ở vị trí dễ quan sát bằng hai thứ tiếng: Tiếng Việt, tiếng Anh, chữ rõ ràng không tẩy xóa, đảm bảo mỹ quan. 


5. Có hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn đến các điểm dịch vụ và hệ thống giao thông nội bộ. Có bãi trông giữ xe phù hợp quy mô kinh doanh, niêm yết giá dịch vụ.

6. Có trạm quan sát cứu hộ cứu nạn được xây dựng phù hợp với không gian đảm bảo bao quát toàn bộ khu vực dịch vụ. Có hệ thống loa phát thanh chất lượng tốt.

7. Khu vệ sinh công cộng đảm bảo các tiêu chí tại Quyết định số 225/QĐ-TCDL ngày 08/05/2012 của Tổng cục Du lịch (Ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch).

8. Có hệ thống thu gom, xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường, theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN14: 2008/BTNMT. Có khu vực tạm chứa rác thải trước khi phương tiện chở rác tới điểm thu gom. Thùng chứa rác phải có nắp đậy.


9. Có hòm thư góp ý, đặt ở vị trí dễ quan sát, chất liệu phù hợp với khí hậu địa phương. Có số điện thoại đường dây nóng của chủ doanh nghiệp và của ngành du lịch để tiếp nhận và xử lý kịp thời ý kiến tham gia của du khách. Các số điện thoại trên phải được công bố công khai trên bảng nội quy, bảng niêm yết giá và những nơi dễ quan sát.


10. Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, phương tiện sơ cứu y tế và các phương tiện khác, tuân thủ theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của khách du lịch.

Điều 5. Điều kiện về nguồn nhân lực đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tham gia tổ chức và kinh doanh du lịch mạo hiểm
Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tham gia tổ chức và kinh doanh du lịch mạo hiểm phải đảm bảo các yếu tố sau:
1. Thẻ hướng dẫn viên (quốc tế hoặc nội địa) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và còn hiệu lực.
2. Có chứng chỉ đào tạo đối với hoạt động du lịch mạo hiểm (phù hợp với từng loại hình) do các tổ chức, cơ sở có chức năng đào tạo trong và ngoài nước cấp hoặc giấy chứng nhận đã tham gia các khóa đào tạo về du lịch mạo hiểm do ngành chức năng phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức.
3. Có giấy chứng nhận đã tham gia các khóa đào tạo về công tác sơ cấp cứu, cứu hộ cứu nạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức.
4. Có hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp và hướng dẫn viên theo đúng quy định. Trang phục và đeo phù hiệu đúng quy định của doanh nghiệp.

5. Các doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài phải thực hiện đúng các quy định của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Điều 6. Điều kiện về thông tin liên lạc và cứu hộ cứu nạn đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tham gia tổ chức và kinh doanh du lịch mạo hiểm 
1. Phải trang bị đầy đủ hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo yêu cầu liên lạc trong phạm vi tổ chức chương trình du lịch và liên lạc được với các đơn vị bên ngoài trong trường hợp cứu hộ cứu nạn.
2. An toàn cứu nạn:
2.1. Đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành về quản lý và kỹ thuật.
2.2. Cung cấp đầy đủ thông tin cho du khách về chương trình du lịch mạo hiểm, cảnh báo du khách những nguy hiểm tiềm ẩn có thể gặp phải trong quá trình tham gia chương trình du lịch mạo hiểm, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ và mua bảo hiểm du lịch cho du khách khi tham gia du lịch mạo hiểm (khuyến khích lựa chọn riêng gói bảo hiểm dành cho loại hình du lịch mạo hiểm).
2.3. Cung cấp bản cam kết về đảm bảo năng lực, thể trạng cá nhân và yêu cầu du khách ghi thông tin, ký cam kết trước khi tham gia từng loại hình du lịch mạo hiểm (ngôn ngữ phù hợp với từng đối tượng khách).
2.4. Nếu có sự cố, tai nạn xảy ra đối với du khách khi tham gia các chương trình du lịch mạo hiểm, nhân viên phải tiến hành sơ cấp cứu tại chỗ và liên hệ ngay với lực lượng cứu hộ cứu nạn tại địa điểm tổ chức hoặc lực lượng cứu hộ cứu nạn của các cơ quan chức năng địa phương để được hỗ trợ.
Chương III
ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ QUẢN LÝ ĐỊA ĐIỂM 
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH MẠO HIỂM

Điều 7. Điều kiện về các thủ tục pháp lý có liên quan
1. Có quyền quản lý, sử dụng hợp pháp địa điểm tổ chức hoạt động du lịch mạo hiểm.
2. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
Điều 8. Điều kiện về địa điểm tổ chức hoạt động du lịch mạo hiểm
1. Hoạt động du lịch mạo hiểm chỉ được tổ chức tại những địa điểm, lộ trình đã đăng ký với Sở Du lịch, được Sở Du lịch phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thẩm định và xác nhận đảm bảo điều kiện tổ chức theo quy định.
2. Bố trí bảng nội quy hướng dẫn về công tác đảm bảo an toàn cho du khách; bảng niêm yết các hoạt động bảo vệ môi trường cảnh quan; bảng cảnh báo, chỉ dẫn đặt tại những khu vực du khách dễ nhìn thấy. 
3. Có tổ cấp cứu, trang thiết bị cần thiết và đội ngũ nhân viên được tập huấn về các kỹ năng cứu hộ, cứu nạn. Xây dựng phương án cứu hộ đảm bảo an toàn cho khách du lịch, bố trí lực lượng cứu hộ trực thường xuyên tại những khu vực nguy hiểm khi có du khách tham gia hoạt động du lịch mạo hiểm.
4. Đơn vị được giao quản lý địa điểm tổ chức hoạt động du lịch mạo hiểm chỉ ký hợp đồng với các doanh nghiệp đủ điều kiện tổ chức và khai thác kinh doanh du lịch mạo hiểm.
Chương IV
ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI DU KHÁCH 

THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH MẠO HIỂM

Điều 9. Điều kiện đối với du khách nhằm đảm bảo an toàn khi tham gia hoạt động du lịch mạo hiểm
1. Phải được huấn luyện về kỹ năng, thao tác cần thiết trước khi tham gia du lịch mạo hiểm; đảm bảo được trang bị đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng cần thiết; tuân thủ theo hướng dẫn và được theo dõi, giám sát của nhân viên tác nghiệp khi tham gia hoạt động du lịch mạo hiểm.
2. Du khách có tiền sử bị bệnh tim mạch, huyết áp và một số bệnh khác đã được khuyến cáo của bác sĩ tuyệt đối không được tham gia vào các hoạt động du lịch mạo hiểm.
3. Phải ký cam kết về đảm bảo điều kiện sức khỏe, độ tuổi phù hợp với chương trình du lịch mạo hiểm đăng ký, đồng thời tự chịu trách nhiệm nếu xảy ra bất cứ tai nạn, sự cố nào liên quan tới việc cung cấp thông tin sai về độ tuổi, điều kiện sức khỏe cá nhân hoặc do không tuân thủ hướng dẫn của nhân viên tác nghiệp.
4. Nghiêm túc tuân thủ những quy định về quốc phòng, an ninh và nội quy tại địa điểm tổ chức các hoạt động du lịch mạo hiểm.
Chương V
CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 10. Thanh tra, kiểm tra
1. Các đơn vị được giao quản lý địa điểm tổ chức hoạt động du lịch mạo hiểm; các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tham gia hoạt động tổ chức và khai thác kinh doanh du lịch mạo hiểm phải chịu sự giám sát, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan.
2. Các cơ quan quản lý nhà nước theo chuyên ngành, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, theo dõi, kiểm tra, thanh tra theo từng lĩnh vực chuyên môn của ngành mình hoặc khi cần thiết báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra, kiểm tra; khi phát hiện các trường hợp vi phạm thì căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.
Điều 11. Xử lý vi phạm
Các đơn vị được giao quản lý địa điểm tổ chức hoạt động du lịch mạo hiểm; các doanh nghiệp lữ hành tham gia tổ chức và khai thác kinh doanh du lịch mạo hiểm có hành vi vi phạm các điều khoản trong Quy định này sẽ bị đình chỉ có thời hạn hoạt động khai thác kinh doanh du lịch mạo hiểm đến khi khắc phục hoàn toàn hậu quả vi phạm và bị xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.
Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương
1. Sở Du lịch là cơ quan chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Quy định này; có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện Quy chế. Đề xuất các biện pháp giải quyết các phát sinh trong quá trình thực hiện Quy chế. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thẩm định chương trình du lịch mạo hiểm, hướng dẫn các đơn vị được giao quản lý các khu, điểm du lịch và các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tham gia hoạt động tổ chức và khai thác kinh doanh du lịch mạo hiểm thực hiện đúng Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan. Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.
2. Các Sở, ngành: Văn hóa, Thể thao; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngoại vụ; Xây dựng; Công Thương; Tài chính; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh; Cục Thuế; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện tốt Quy định này.
Điều 13. Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quy định
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./. 
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